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QUY ĐỊNH

Về chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn Tỉnh Bình Phước.
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 247/1999/QĐ-UB ngày 11-11-1999 của UBND Tỉnh Bình Phước)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: UBND Tỉnh Bình Phước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư thành lập các loại hình doanh trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật bao gồm:

-
Doanh nghiệp Nhà nước.

-
Doanh nghiệp các tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp.

-
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

-
Công ty cổ phần.

-
Công ty trách nhiệm hữu hạn.

-
Công ty hợp doanh.

-
Doanh nghiệp tư nhân.

-
Chi nhánh của các doanh nghiệp được phép hoạt động hợp pháp trên Tỉnh Bình Phước.

-
Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân thành lập, cơ sở văn hóa dân tộc được thành  lập và hoạt động hợp pháp.

-
Cá nhân, nhĩm kinh doanh hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/03/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

-
Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, mua cổ phần, góp vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam.

-
Doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

-
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Điều 2: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau đây đều được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư:

-
Đầu tư thành lập mới cơ sở, sản xuất kinh doanh.

-
Đầu tư dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mơ đổi mới công nghệ hiện có.

-
Đầu tư cải thiện mơi trường sinh thái, di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đơ thị.

-
Đầu tư hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), BTO và BT.

-
Mua cổ phần của DNNN, công ty cổ phần, góp vốn vào các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Điều 3: Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau đây được hưởng các chính sách chung theo quy định của Chính phủ:

1. Đầu tư các ngành nghề (đối với các doanh nghiệp trong nước).

- Chế biến hàng nông, lâm, sản lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc.

- Chăn nuơi gia súc, gia cầm tập trung có quy mơ công nghiệp, sản xuất cơ khí, sửa chữa máy nông nghiệp, sản xuất hàng dệt, hàng nhựa, da, nhựa cao cấp, dụng cụ học tập và giáo dục học đường.

- Sản xuất thuốc thú ý, giống cây trồng, vật nuôi.

- Sản xuất lắp ráp sửa chữa máy móc thiết bị để sản xuất chế biến nông, lâm sản.

- Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng các nhà máy điện, phát triển mạng lưới điện.

- Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cầu, đường bộ, bến xe.

- Xây dựng nhà máy sản xuất, cung ứng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.  

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung.

- Phát triển vận tải công cộng.

- Mở trường học dân lập, trường tư thục ở các bậc học.

- Thành lập cơ sở dạy nghề nâng cao tay nghề công nhân.

- Thành lập cơ sở y tế dân lập, cơ sở y tế tư nhân.

- Thành lập Nhà văn hóa dân tộc, đồn ca múa nhạc dân tộc.

- Dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT.

- Trồng rừng, trồng cây trên đất chưa sử dụng, tận dụng khai thác đất trống, đồi núi trọc vào mục đích kinh doanh, chăn nuơi gia súc tập trung.

- Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cho xuất khẩu đạt giá trị hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính.

- Các dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông lâm nghiệp.

- Các loại dịch vụ về bảo vệ cây trồng, vật nuôi, nhân và lai tạo giống mới, bảo quản nông, lâm sản.

- Nghiên cứu triển khai công nghệ.

- Xây dựng và khai thác các cơ sở nghiên cứu.

- Ứng dụng và phát triển công nghệ cao, chế tạo và gia công vật liệu từ nguồn nguyên liệu trong nước.

- Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học được ứng dụng theo quy mơ công nghiệp trong việc sản xuất: Cây giống, con giống, thuốc chữa bệnh.

- Công nghệ sản xuất vật liệu mới có tính năng đặc biệt, công nghệ sử dụng lại các chất phế thải rắn, lỏng, khí.

- Công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu năng lượng…

- Công nghệ sản xuất các sản phẩm điện tử.

- Tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ.

- Cung cấp thông tin về thị trường, thơng tin khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

- Tiếp thị xúc tiến, thương mại.

- Thành lập các trung tâm thiết kế, thử nghiệm để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Dịch vụ du lịch (tùy theo từng lĩnh vực để được hưởng chính sách ưu đãi).

- Phát triển thương mại miền núi.

- Đầu tư vào các xã nghèo vùng dân tộc.

2. Các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư (đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài).

- Các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu trong nước có trị giá gia tăng, sử dụng nhiều lao động tại chỗ.

- Các dự án xuất khẩu 80% sản phẩm trở lên.

- Các dự án sản xuất các loại giống mới, giống lai có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế và có hiệu quả kinh tế cao.

- Các dự án sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, các dự án ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ điện tử, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thơng tin viễn thơng, công nghệ tin học.

- Các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp kỹ thuật cao trong khu công nghiệp.

- Các dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ mơi trường, xử lý chế biến các chất thải.

- Các dự án đầu tư theo hợp đồng BOT, BT.

3. Các dự án khuyến khích đầu tư (đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài).

- Xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lên trong lĩnh vực nuôi, trồng chế biến nông, lâm, thủy sản.

- Xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lên và sử dụng 500 lao động.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập các khu công nghiệp tập trung theo phương thức BOT.

- Công nghệ bảo quản thực phẩm, bảo quản nông sản sau thu hoạch.

- Sản xuất các loại nguyên liệu, thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả cao.

- Sản xuất thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp.

- Các dự án sử dụng nhiều lao động, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên sẵn có.

- Thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản.

- Sản xuất các loại hóa chất cơ bản, hóa chất tinh khiết, thuốc nhuộm, các loại hóa chất chuyên dùng.

- Sản xuất cinment đặc chủng, vật liệu composit, vật liệu cách âm, cách điện.

- Sản xuất tơ, sợi các hàng dệt để xuất khẩu.

- Sản xuất nguyên liệu cao cấp để sản xuất giầy, dép, quần, áo xuất khẩu.

- Sản xuất bao bì cao cấp phục vụ hàng xuất khẩu.

- Sản xuất nguyên liệu thuốc.

4. Mức độ ưu tiên tùy theo địa điểm xây dựng doanh nghiệp theo thứ tự sau:

- Vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

- Khu vực nông thơn đất trống, đồi trọc.

- Khu vực quy hoạch của Tỉnh.

- Các Thị tứ, Thị trấn.

Điều 4: Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Bình Phước có quyền tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm, khu vực đầu tư, được UBND Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để xin thành lập doanh nghiệp, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị, tuyển chọn lao động, chủ động trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật (trừ những ngành nghề có liên quan ảnh hưởng đến môi trường).

CHƯƠNG II

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 5: Các doanh nghiệp trong nước đầu tư trên địa bàn Tỉnh theo các lĩnh vực và ngành nghề quy định tại Điều 2 và Điểm 1, Điểm 4 Điều 3 của Quyết định này được hưởng ưu đãi như sau:

1. Huyện Đồng Phú, Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long:

- Tiền sử dụng đất:

+ Được miễn nộp tiền sử dụng đất.

+ Được giảm 75%  đối với các ngành nghề khơng thuộc Điều 3.

-
Tiền thuê đất: 

+ Được miễn 11 năm tiền thuê đất.

+ Nếu dự án có sử dụng số lao động bình quân trong năm có ít nhất là 20 người thì được miễn 13 năm tiền thuế sử dụng đất.

-
Tiền thuế sử dụng đất:

+ Được miễn 11 năm tiền thuế sử dụng đất.

+ Nếu dự án có sử dụng số lao động bình quân trong năm có ít nhất là 20 người thì được miễn 15 năm tiền thuế sử dụng đất.

+ Được miễn 07 năm  đối với các dự án có ngành nghề không thuộc Điều 3.

-
Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Được thuế suất 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Được miễn 03 năm và giảm 50% số  thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 05 năm (hoặc 07 năm đối với dự án có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất 20 người) tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

2. Huyện Bù Đăng

- Tiền sử dụng đất:

Được miễn nộp tiền sử dụng đất cho các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

-
Tiền thuê đất: 

+ Được miễn nộp tiền sử dụng đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

+ Đối với các dự án đầu tư các ngành nghề không thuộc Điều 3 thì được miễn 11 năm.

-
Tiền thuế sử dụng đất:

+ Được miễn nộp tiền thuế sử dụng đất.

+ Đối với các dự án đầu tư các ngành nghề không thuộc Điều 3 thì được miễn 11 năm  

-
Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Được hưởng thuế suất 15% thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Được miễn 04 năm và giảm 50% số  thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 07 năm (hoặc 09 năm đối với dự án có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất 20 người) tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

* Các nhà đầu tư, đầu tư trong tồn Tỉnh Bình Phước sẽ được hưởng ưu đãi thêm các  loại thuế sau:

- Miễn thuế thu nhập bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Được miễn thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập có được do góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong thời hạn 10 năm kể từ khi nhà đầu tư có nghóa vụ nộp thuế (theo quy định Pháp lệnh về thuế thu nhập cá nhân).

Nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu được hưởng thêm các ưu đãi về thuế thu nhập ở Điều 27 của Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) Số 03/1998/QH10.

Ngồi các khoản ưu đãi trên nhà đầu tư cịn được hưởng các chế độ, bảo đảm và hỗ trợ đầu tư sau:

-
Được hưởng chế độ vay vốn trung hạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi từ quỹ hỗ trợ đầu tư.

-
Được bảo lãnh tín dụng đầu tư theo pháp luật hiện hành quy định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

-
Được vay tín dụng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu với lãi xuất ưu đãi.

-
Được vay tín dụng với lãi xuất ưu đãi đối với các công trình nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ.

-
Được hưởng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu theo quy định của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

-
Được chuyển thu nhập và chuyển đổi ra ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với nhà đầu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam.

-
Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác có các quyền quy định của pháp luật về đất đai.

3. Đầu tư vào các khu công nghiệp:

Các nhàđầu tư, đầu tư vào các khu công nghiệp của Tỉnh như: Khu công nghiệp Chơn Thành (huyện Bình Long), Khu công nghiệp Tân Lập (huyện Đồng Phú) và 02 khu công nghiệp nhỏ là Tân Khai (huyện Bình Long), Tân Thành (huyện Đồng Phú) thì đều được hưởng các loại ưu đãi giống như đầu tư ở huyện Đồng Phú, Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và được hưởng ưu đãi thêm về các loại thuế, các chế độ bảo đảm và hỗ trợ đầu tư trên, đồng thời được Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật về điện, cấp nước, thoát nước, giao thơng, xử lý chất thải hoặc hỗ trợ việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngồi hàng rào khu công nghiệp bao gồm: đường giao thơng, cầu cống, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý chất thải.  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 6: Các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Tỉnh Bình  Phước được hưởng ưu đãi:

-
Về thuế: Đối với dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư tại Điểm 2 Điều 3 của quy định này thì được miễn thuế thu nhập 4 năm kể từ khi kinh doanh có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% trong 04 năm tiếp theo và được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất (đối với các dự án đầu tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa).

-
Đối với các dự án khuyến khích đầu tư tại Điểm 3 Điều 3 của quy định này thì được miễn thuế thu nhập 4 năm kể từ khi kinh doanh có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% của 4 năm tiếp theo (tùy theo tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm và sử dụng lao động).

-
Được giảm giá một số loại hàng hóa và dịch vụ như: Giá bán điện, giá cước viễn thơng, giá nước sạch giống như mức quy định đối với doanh nghiệp trong nước và người Việt Nam.

-
Được miễn, giảm tối đa các loại thuế đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, và các công trình hạ tầng ngồi hàng rào các khu công nghiệp .

-
Được ưu tiên thuê đất, thuê mặt bằng thuận lợi (gần trục đường giao thơng chính, gần nguồn điện, hệ thống cấp thoát nước công cộng…) với giá ưu đãi thấp nhất nhất để đầu tư sản xuất thực hiện theo quy định của Quyết định số 160/1998/QĐ-UB ngày 16/12/1998 của UBND Tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bản giá thuê đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Tỉnh Bình Phước.

-
Đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn ký với doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

Điều 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan hướng dẫn chính sách đầu tư cho các doanh nghiệp lập dự án đầu tư hợp lệ, xem xét, tiếp nhận hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp của các nhà đầu tư công trình Hội đồng Thẩm định đầu tư của Tỉnh làm tham mưu cho UBND Tỉnh đề nghị Chính phủ cho phép đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư  có trách nhiệm cung cấp thơng tin liên quan đến đầu tư trên địa bàn Tỉnh Bình  Phước, hướng dẫn thực hiện pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách ưu đãi đầu tư, giới thiệu đối tác đàm phán đầu tư khi các nhà doanh nghiệp có yêu cầu.

Khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư của các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp nhận kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư trình Hội đồng Thẩm định giải quyết hoặc kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết.

Điều 8: Cục thuế Nhà nước có trách nhiệm xem xét đề xuất chế độ, chính sách miễn giảm thuế với tỷ lệ cụ thể tùy theo ngành nghề, địa điểm đầu tư của doanh nghiệp trình cấp thẩm quyền giải quyết và công bố công khai cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư thành lập doanh nghiệp biết.  Có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn các nhà doanh nghiệp mở sổ sách kế tốn thống kê, sử dụng hóa đơn, biểu mẫu kê khai hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chính sách thuế quy định.  Thực hiện kiểm tra, thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo mức thuế quy định.

Điều 9: Đối với các Sở như:

-
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về trình tự thủ tục xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước.

-
Sở Địa chính có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục thuê  đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

-
Sở Tài chính Vật giá phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất giá thuê đất theo chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài cho UBND Tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 10: Các cơ quan quản lý chuyên ngành như: Sở Khoa học Công nghệ Mơi trường, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Giao thơng Vận tải, Sở Lao động Thương binh xã hội và các Sở, ngành hữu quan khác theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy định này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp đã và đang xin phép thành lập doanh nghiệp hoặc đã được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, đã đăng ký kinh doanh trước ngày ban hành quy định này mà chưa có doanh thu, lợi nhuận trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong trường hợp những thay đổi của quy định này làm thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho nhà đầu tư trình UBND Tỉnh quyết định.

Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.
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